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CÔNG TY CÓ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 
Địa chi: TỐ 4, đirờng Võ Nguyên Giáp, thi trấn Măng Đen, huy~n Kon Plông, tinh Kon Tum, Vi~t Nam. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓNG HÓP 

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

BÁNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN TÔNG HƠP 
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025 

Đơn vi tÍnh: VND 

CHÌ TIÊU Mã Thuyết 
só mÍnh SỐ cuói kỳ Số đầu năm 

A- TAISANNGANHẠN 100 435,413,457,145 444,274,140,622 

1. tiền 110 V.l 384,737,161 7,096,602,414 

1. Tiền 111 384,737,161 7,096,602,414 

2. Các khoản tương đương tÍền 112 - - 

II. Đầutut:',ichínhngắnhan 120 

1. Chú"ng khoán kinh doanh 121 

2. Dư phòng gÍám gÍá chứng khoán kinh doanh 122 

3. Đầu tir n.ắm giữ đến ngáy đáo hạn 123 /'

III. Các khoán phải thu ngắn hạn 130 278,069,651,742 281,885,640,861 ?~, 

l. Phai thu ng~n hạn cua khách hàng 131 V.2 120,113,752.745 124,621~223,804 

2. Trá trước cho người bán ng~n hạn 132 V.3 22,056,684.()58 22.8()8.651 .068 , 

3. Phàithu,k~ibôngắnhạn 133 VA - 

~ 

4. Phái thu theo tiến đô kế hoạch hgp đồng xây dvng 134 

5. PhàÍ thu v~Ậ cho vay ngắn hạn 135 - 

6. Phải thu ng~n hạn khác 136 V.5 174,962,029,126 1 73,5 ! 8,580.176 

7. Dv phòng phái thu ngán hạn khó đòi 137 V.6 (39,062,814.187) (39,062.814,187) 

8. Tài sán thiếu chờxữ lý 139 

1V. Hàngtồnkho 140 156,825,429,583 155,238,176,201 

1. Hàng tồn kho 141 V.7 156,825,429.583 1 55.238.176,201 

2. Dư phòng giám giá hàng tồn kho 149 

V. Tàisán ng~ hạn khác 150 133,638,659 53 721 146 

1. Chi phÍ trả 1rước ng~ hạn 151 V.8a 35970313 49~140~226 

2. Thuế giá trÌ gia tăng được kháu trừ 152 97,668,346 4,580,920 

3. Thuế và các khoán khác phái thu Nhà nước ! 53 V. 15 

4. GiaodÍchmu~ibán)ại tráiphiếuChínhphủ 154 

5. Tàisaiingănhạnkhác 155 
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Cho kị, tài chfnh kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 
Bảng cân đôi kê toán tông hqp (tiêp theo) 

CHI TIÊU 

M~ 

số 
Thuyết 
minh SỐ cuỐi kỳ Số đầu năm 

B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 275,021,758,865 275,069,251,844 

I. Các khoăn pliái thu d~~ hạn 210 

1. Phải thu dài hạn cúa khách hàng 21 1 

2. Trátrước cho người bán dàÍ hạn 212 

3. Vốn kÍnh doanh ớđơn vi trvc thuôc 213 

4. Phái thu nội bộ, dài hạn 214 

5. Phái thu v,~ cho vay dài hiạn 215 

6. Phái thudàihạnkhác 216 

7. Dự phóng phải thu dài hạn khó đòi 219 

II. Tài s~n có điiih 220 11,685,919,737 11,733,412,716 

1. Tài sàn cố dinh hữu hình 221 V.9 11,685,919,737 1 1,733,412,716 

- Nguyên giá 222 96,812,359,632 96,812,359,632 

- Giá iri hao mòn Iũy kế 223 (85,126,439,895) (85,078,946,916) 

2. Tài sản cỐ đinh thuê tài chÍnh 224 

.. Nguyên giá 225 - 

- Giá lrj hao mòn Iùy kế 226 - 

3. Tài sán cố dinh vô hÌnh 227 V.IO - - 
=~ 

- Nguyên giá 228 404,750,000 404,750,000 ịọ! 
- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (404,750,000) (404,750,000) ~' 

III. Bátđộngsánđ~utu 230 

- Nguyên giá 231 N 
= Giá tri hao mòn lûy kế 232 

-. 
' 11~ 

IV. Tàis~n dò.dangdài hạn 240 68,207,128 68,207,128 

1. ChÍ phÍ sán xuất, ki~ih doanh dớdang dài hạn 241 - - 

2. Chi phÍ xây dựng cơ bán dớ dang 242 V.l 1 68,207.128 68.207.128 

V. Đầu tưtài chÍnh dàÍ hạn 250 V.12 263,267,632,000 263,267,632,000 

1. Đâu tir v~~ công ty con 251 259,303,280,000 259,303,280,000 

2. Đầu tir vào công ty liên doanh liên kết 252 

3. Đầu tirg~~ ~n vào đơn vÍ kh~c 253 4 900 000000 4 900 000.000 

4. Dv phòng dầu tư tài chÍnh dài hạn 254 (935,648.Ó()0) (935.648,000) 

5, Đầu tir nám gÍữ đến ngày đáo h~ 255 

Vl. Tài sản d~ hạn khác 260 

1. ChÍ phí tr~ trước dài hạn 261 V.8b 

2. Tài sản t1~,ê thu nhôp hoãn IOÍ 262 

3. ThÍêt bi, vật tư, phv tùng thay thế dài hạn 263 

4. Tài sán dài h~n khác 268 

TÕNG CONG TÀI SÁN 270 710,435,216,010 719,343,392,466 
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Cho ký tài chÍnh kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

Báng cân đÓÍ k~ toán tỔng h~yp (ti~p theo) 

CHÍ TIÊU 

~1;~ Thuyết 
sỐ mÍnh SÓ cuối kỳ Số đầu năm 

C - NƠ PHẢI TRẢ 300 677,374,869,347 684,424,400,449 

1. No' ngắn han 310 404,987,265,797 412,036,796,899 

1. Phai trá ngirời bán ng~n hạn 31 1 V.13 123,890,929,616 129,955.625,907 

2. Người mua trátiền trước ngắn h~n 312 V.14 195,323,660 195,323.660 

3. Thuế và các khoán pháÍ nộp Nhà nước 313 V.15 2,169,818,261 2,318,238.258 

4. Phái trá ngườÍ lao động 314 V.16 194,337,798 322,070,39l 

5. Chi phÍ pháÍ trángắn h~n 315 V.17 214,896,094,711 214,896.094,711 

6. PhảÍ trá nOi bộ ngắn h~n 316 

7. PháÍ trá theo tiến đ~ k~ hoạch hslp đồng xây dựng 317 

8. Doanh thu chu~ thực hiện ngán hạn 318 - 

9. Ph~.i trả ngán h~~1n khác 319 V.18 13,640,148.710 14,266,830.931 

10. Vay v~ ńY lhuê tài chÍnh ngán h~n 320 V.19 50,000,000,000 50,000,000,000 

11. D,r phòng phai trá ngăn hạn 321 - 

12. Quỹkhenthướng,phúclợi 322 V.20 613,041 82,613.041 

13. Quỹbinhôngiá 323 · - 

14. Giao djch mua bán lại trái phiếu ChÍnh phú 324 

1I. Nq dài han 330 272,387,603,550 272,387,603,550 .~: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Phái tiá ngirời bán dài h~n 

Ngư~Ỳi muu tra tiền irước dài han 

ChiphÍphàitrádàih~n 

PháÍ trá nôÍ bô về vốn kinh doanh 

331 

332 

333 

334 

,,~ 

-·. 

7Í 
ii 

5. Phái trá n0i bộ dài h:~n 335 ), 
6, Doanh thu chưa thvc hÍ~n dài h~n 336 

- - 

'7. Phái trá dài h~n khác 337 V. 18 330,000,000 330.000,000 
.,. 

~, 8. Vay và nợ lhuê tài chính dài hạn 338 272,057,603,550 272,057,603,550 = 

9. Trái phiếu chuyến dối 339 

. 

- 

10. CốphÍếuiruđài 340 

11. Thuế thu nhập hoãn IạÍ pháÍ trà 341 

12. Dv phòng phai trá dài hạn 342 

13. Quỳ phát trÍến khoa hQc và công nghệ 343 
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Cho kỳ tài chÍnh kêt thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

Báng cân đối kê toán tÓng hop (tiếp theo) 

CIIÍ TIÊU 

Mã Thuyết 
số minh SỐ cuói kỳ SỐ đâu năm 

D- VÓNCHÚSỠHŨU 400 33,060,346,663 34,918,992,017 

1. Vónchûsó hũu 410 33060346663 34 918 992 017 

1. Vốn góp cúa chủ sớ hữu 411 V.21 159~993~560~000 159~993~560~000 

- Cố phiếu phố thông có quyền biểu quyết 4]la 159,993~560~000 1 59~993~560~000 

.. Cố phiếuưu đãi 411b 

2. Thăng dư vốn cổ phần 412 V.21 100,029,499,600 100,029.499.600 

3. Quyềnchonchuyếnđốitráiphiếu 413 - 

4. Vốn khác cúa chủ sớ hữu 414 

5. Cố phiếu quỹ 415 

6. Chênhl~chđánhgiálạitàisản 416 

7. Chênh I~ch t~ giá hôi đoáÍ 417 - - 

8. Qu~ đàu tư phát trÍến 418 V.21 23,233,250,510 23,233,250.510 

9. Quỳ hồ trợ sắp xếp doanh nghi~p 419 = 

10. Quý khác tIiuôc vốn chû sở hữu 420 
- 

- 
- 

- 

11. Lgi nhuận sau thuê chưa phân phối 421 V.21 (250,195,963,447) (248,337,3 ! 8,093) 
- LoÍ nhuận sau th~ế chu·a phân phối 

lũy kế đến cuối ̀ truớc 42 Ia (248,337,318093) (245743530652) 

- Lo'i nhuận saii thuế chưaphânphối kỳ này 421b (1,858,645,354) (2,593,787,441) 

12. Nguồn vÓn đầu tư xây dựng cơ bàn 422 
~ 

Ó 

. 

II. Nguồn kinl, phÍ và quỹ khác 430 

1. Ngu~n kinh phÍ 431 

2. Nguồn kinh phÍ d~ hÌnh thành tàÍ sàn cố đÍnh 432 ~ /1 

~,~,, 
TONG CÕNG NGUÓN VÓN 440 710,435,216,010 719,343,392,466 

~ 

Phạm Hống Triing 

Nguòi IẬp 

~ 

~ 

11~·h 

Kế toán truó'ng 

ngày 22 tháng 04 năm 2025 

, xuân Toán 

Tống G~m đốc 
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CÔNG ́ CÓ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 
Đja chỈ: TỐ 4, đường Vĩ Nguyên Giáp. thi trấn Măng Đen. huyện Kon Plông. tinh Kon Tum, Việt Nam. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÔNG HợP 

Cho kịi tài chÍnh kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

BÁO CÁO KỄT QUẢ HOẠT ĐÕNG KINH DOANH TONG HƠP 
Cho k~ tàÍ chÍnh kêt thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

Đ(~~ vi tính: VND 

' ^ 
CHI TlEU 

Mã 
,~.ố 

Thuyết 
~,j,,j, 

Qu~ 1 Lûy k~ t~ ~ năm ~ cui~i quý này 

Năni nay Năm tru'ó'c Năiii nay Năm tru·ó'c 

1. Doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ 01 131,256,567 2,339,149,979 131,256,567 2,339,149,979 

2. Các khoản giảm trù doanh thu 02 - - - - 

3. Doanh thii thuần về bán hàng và cung cấj~ dịcli ~~u 10 VI.1 131,256,567 2,339,149,979 131,256,567 2,339,149,979 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 128,631,435 2,313,342,190 128,631,435 2,313,342,190 

5. LỌ'inhuận gộpv~b~~vàcungcấp dịch vụ 20 2,625,132 25,807,789 2,625,132 25,807,789 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 Vl.3 272,252 741,719 272,252 741,719 

7. Chi phí tài chính 22 VIA - - 

~ 

- - ~ ~ 

Trong đó: chi phÍ Iãi vay 23 - - - · 

8. Chi phí bán hàng 25 

~ 

- - - - 

9. Chi phÍquán lý doanh nghiệp 26 \IS 1,704,254,923 1,213,256,092 1,704,254,923 1,213,256,092 

10. Lo'i nhuận thuần tù· hoạt động kinh doanh 30 (1,701,357,539) (1,186,706,584) (1,701,357,539) (1,186,706,584) 

11. Thunhậpkhác 31 VI.6 2,376,900 - 2,376,900 _ 

12. Chi phí khác 32 ~'I.7 159,664,715 14,551,138 159,664,715 14,551,138 

13. Lo.inhuậnkhác 40 (157,287,815) (14,551,138) (157,287,815) (14,551,138~ 

14. Tóng loi nhuận kế toán tru.ó.c thuế 50 (1,858,645,354) (1,201,257,722) (1,853,645,354) (1,201,257,722) 

15. Chi phÍ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 

~ 

~ - - 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn IạÍ 52 - - 

17. Lo"i nhuận sau t~ế t~ nhậi~ doanh ngl,iệj~ 60 (1,858,645,354) (1,201,257,722) (1,8~,645,354) (1,201,257,722) 

18. Lãi có bãn trên cố phiếu 70 ~ " 

19. Lãisuygiảmtrêncốphiết, 71 

---

- _ 

Phạm Hồng Trung 

Nguòi Iập 

~~ễ~'~ ~ 

Kế toán truỏ'ng 

m, ngày 22 tháng 04 năm 2025 

uân Toán 

ong Giám đỐc 



CÔNG TY CÓ PHÀN SÔNG ĐÀ 3 
Đia chÍ: Tổ 4 đii·ờng Vò Nguyên Giáp thi trấn Măi,g Đen, huyện Kon Plông. tinh Kon Tum, Việt Nam. 

BÁO CÁO T~I CHÍNH TÔNG HƠP ~ 

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIÈN T~ TÕNG HƠP 
(Theo phương pháp gÍán tiếp) 

Cho kỳ tài chÍnh kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

I. 

I. 

2. 

- 

CHỈ TIÊU 

Luu chuyến tiền tù' hoạt động kinh doanh 

LợÍ,ihuoiitrướcthuế 

ĐÍềi, chỈnh cho các khoán: 

Khấu hao tài sán cố đinh và bất đông sán đấu tư 

Các khoán dự phòng 

Lãi Iô chêjih !ệch tý giá hối đoái do đánh giá 1ại 

c~~Oản mvc t~ ~ có gốc ngo~ t~ 

Mã Thuyết 
sỐ mÍnh 

Tù' 01/01/2025 
đ~n 31/03/2025 

Đơn v~ tÍnh: VND 

Tù.01/01/2024 

đến 31/03/2024 

01 

02 

03 

04 

(1,858,645,354) 

47,492.979 

(1,201,257,722) 

55,748,66 | 

- 

Lãi, Iôtừho~tđôngdầu tư 

Chi phí lãi vay 

05 

06 

(272,252) (741,7l9) 

;; 01 
- Các khoàn diều chinh khác 07 

´. 3. Lợi nhuo,, tữ ho~t đô,ig kinh doanh ,,~: 

triró'c thoy đôi vt~n Iiru động 08 (1,8] 1,424,627) (1,146,250,780) 
;(: 

Tăng. giảm các khoûn phái thu 09 3,722,901,693 1 1836.652603 

- Tling, giám hàng tồn kho 10 (1,587,253,382) 1,580.903,165 )] 
- Tăng, giám các khoûn phảÌ trá 11 (6,967,531,102) (9,083,975.235) ·..._ 

- Tling, giám chi phí trả trước 12 13,169,913 (14,053,598) ~., 

~: 
Tăng giám chứng khoán kinh doanh 13 - 

- Ti~n Iãi vay dã trá 14 

- Thu~ Ihu iihâp doanlì nghi~p đã nôp 15 

Ti~n thu kli,Íc từ ho~,t độiig kinh doanh 16 - 

Tièn clii khàc cho hȯt động kinh doanh 17 (82,000.000) 

Li~ chiiy~ii lÍềii thi,û,, ~ hoat động kÍnh doaiih 20 (6,712,137,505) 3,]73,276,155 

1/. Lưu chuyên tiền tù ho~ động đ~u tú 

1. Ti~n chi đ~ mua sám, xây dựng tài sán cố đinh và 

các táÍ sản dái h~n khác 21 

2. TiềnthutÌrthanhlý,nhirợngbántàÍsáncôđinhvà 

các táÍ sai~ dài h́n khác 22 

3. TÍền chi cho vay, mua các công c,i nợ của 

đơn vi khác 23 

4. Ti~n thu hồi cho vay, bán Iai các công cv ng cúa 

đơn vi khác 24 

5. TiènchÍdàutưgópvốnvàođơnvikhác 25 
6. Ti~n thu hối dấu tư góp vốn vào dơn vi khác 26 

- 

7. Tièn lhu Iài cho vay. cố tức và Iợi nhuận đư(~c chia 27 272,252 

L~~ chiiy~ii tiền t1,~,ànt~hoatđô,,g đâutư 30 272,252 
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Cho kỳ tài chính kêt thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 
Báo cáo Iuu chuyên tiên tệ tông ho.p (tiêp theo) 

CHÍ TIÊU 

III. Luu chuyến tiền tù' ho~ động tài chÍnh 

1. TÍền thu tÌr phát hánh cố phiếu. nhân vốn góp cúa 

chú sớ hù"ii 

2. Tiền tr~ lai vốn góp cho các chú sớ hữu mua Iại 

cô phiêu cúa doanh nghiệp đã phát hànlÍ 

3. Tiềnthutừđivay 

4. Tiến trá nợ gốc vay 

5. Tiòn tr~ nơ gốc thu~ tài chính 

6. CỐ tức, 1ợi nhuận đã trả cho chû sớ hữu 

Liri~ chuyên tiền thiiâ,i từ hoat động tài chÍ,,h 

Luu chuyên tiền thuần trong kỳ 

TÍền và tu·óng đuo.ng tiền đầu năm 

Ảnh hưởng cûa thay đổi tý giá hối đoái quy đối ngoại t~ 

TÍền và tưo"ng đuơng tiền cuối ký 

Pham HỒng Trung 

Ngu·ò·i 1~p 

Nguyễn Văn Hinh 

Kế toán trúó'ng 

Mã Thuyết Tù· 01/01/2025 

sỐ mÍnh đến31/03/2025 
Tù.Ol/Oli2024 

đến 31/03/2024 

31 

32 

33 

34 (3,639,000,000) 

35 

36 

40 (3,639,000,000) 

50 (6,711,865,253) (465,723,845) 

60 7,096,602,414 1 ,335,122,959 

61 

70 384,737,16 I 869,399,II4 

ạm Xuân Toán 

Tống Giám đỐc 
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BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỐNG HƠP 
Cho kỳ tài chÍnh kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

1. ĐÃC ĐIÉM HOẠT ĐỘNG 

1 . HÌnh thúe só' hữu vỐn 

Công ty Cố phàn Sông Đà 3 (sau đây gQi tát là '~Công tý') là công ty cố phàn. 

2. Lînhvụekinhdoanh 

L~nh vực kinh doanh cúa Công ty là xây lăp. 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Ngánh iighề kinh do~inh cûa Công ty Ià: Xây d́ng các công trÍnh thủy đi~n, ha tàng k9 thuât ... 

4. Chu kỳ săn xuất, kinh doanh thông thuò'ng 

Chu kỳ san xuất kÍnh doanh thông thường cúa Công ty không quá 12 tháng. 

5. Cấu trúc Công ty 

Côiig ty co,, 

Công ty chi đầu tư vào công ty con Ià Công ty Cổ phần Thủy Đi~n Sông Đà 3 - Đak Lô có trv sớ chÍnh tại Thôn Mãng Đen - Xã Đăk Long 
- huy~n Kon Plông - tÍnh Kon Tum. Hoạt đông kinh doanh chÍnh của công ty con này Ià sản xuất và kinh doanh đi~n thưong phẩm. Tại 
ngàị/ kết tl~r,c năm tái chính, tỷ 1~ vốn góp của Công ty tại công ty con này là 98,97%, tý 1ệ quyến biếu quyết và tỷ 1~ lợi ích tương đương 
vó'Í tý 1ệ vôn góp. 

Các đo'n vị tri~ th,iôc khôiig có tư cách pháp nhân hạch toái, phụ thiiộc 

Tên đơn vị 

Chi nhánh Sông Đà 3.06 

Chi nhánh Sông Đà 3.02 

ChÍ nhánh Sông Đá 3.07 

Chi nhúnli Công ty Cố phần Sông Đà 3 tại Hà Nôi 

Ban Điêu hành thúy điên Pleikrong 

\1. NÃM TÀ| CHÍNH, ĐƠN Vị TIÈN TẸ SỦDỤNG TRONG KÉ TOÁN 

1. Nămtàichính 

Nãm tài chÍnh c~,a Công ty b~t đấu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Đo'n vị tiền tệ sû· dụng trong kế to~ 

1~on vị tÍ~~i~ t~ sứ dụng trong kế toán là Đồng VÍệt Nam (VND) do phàn Ión các nghiệp vv đư(7c thực hi~n bàng đơn vị tiền tệ VND). 

III. CHUÁN MỤ'C VÀ CHE ĐỌ KÉ TOÁN ÁP DỤNG 
1. Chế độ kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng các Chuấn mvc Kế toán Vi~t Nam, Chế đô Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuấn mvc kế toán cúa Bộ Tài chÍnh trong viêc lập và trÌnh bày Báo 
cáo tài chÍi~h tổng hơp. 

2. Tuyênbốvềviệctuânthûchuấnmựckếtoánvàchếđộkếtoán 

Ban Tống Giám đốc đám bào đã tuûn Ihú yêu cầu cúa các chuân mực kế toán Chế đô kế toán doanh nghi~p Việt Nam đưo'c ban hành theo 
'Fhô,~g tư sÓ 200/20|4/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cùng như các thỐng tir hướng dần thực hién chuấn mịrc kế toán cúa B~ Tài 
chÍnll trong vÍ~c Iâp Báo cáo tài chính tổng hợp. 

IV. CÁC Cl-IÍNH SÁCI~ I~E TOÁN ÁP DỤNG 

1. Co' só' 1~ Báo cáo tài chính tồng hóp 

Báo cáo tài chính tổng hơp đưoc Iập trên cơ sở kế toán dồn tÍch (trừ các thông tin Iiên quan đến các Iuồng tÍền). 

Các đ~m vi lrụ+c thuộc hÌnh thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phu thuôc. Báo cáo tài chÍnh tống hgp của toàn Công ty dưoc Iập trên cơ 
s~ t~ngị~OI) ̇3~O CáO tàÍ chÍnh CÚa cáC đơn vi trựC thu~c. DOanh thu và sÓ dư g~ũ=a các đon v, trvc thuộc được IOạÍ trừ khi Iập BáO cáO tà~ 
chÍnh iông hợp. 

2. C~giaodjchbàngngoaitệ 

Các gÍao dich phát sÍnh bàng ngoai t~ đư~~cẹhuyển đối theo tý gÍá t~i ngày phát sÍnh gÍao dich. SÓ dư các khoản mục tÍền tê có gốc ngo~i t~ 
tại ngày két thúc năm tài chÍnh đưgc quy đôi theo tỷ gÍá tại ng~ này. 

, 

, 
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Chênh Iệch tý gÍá phát sinh trong năm từ các giao djch băng ngoại tệ được ghi nh~n vào doanh thu ho~t động tài chÍnh hoãc chi phÍ tài 

chÍnh. Chênh Iệch tý giá do dánh gÍá lạÍ các khoàn mục tÍền t~ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chÍnh sau khi bù tr~r chênh Iệch 

tăng và chênh 1~ch giám dưgc ghi nhân vào doanh lhu ho~t đông tài chÍnh ho~c chi phÍ tài chÍnh. 

Ty giá sử dị,ng đế quy đốÍ các gÍao dịch phát sinh băng ngoại tệ Ià tý giá giao djch thịrc tế t~i thòi điếm phát sinh gÍao dich. Tý giá giao 

dich thực tê đôi vóÍ các gÍao dịch băng ngoại tệ đưoc xác đinh như sau: 

· ĐỐÍ vó·i h(ỵp đồng mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoạÍ t~ gÍao ngay, hợp đông kỳ hạn): t~ giá ký kết trong hợp dồng mua, bán 

ngooi tệ giù·a Công ty và ngân hàng. 

Đối với nợ phái thu: tý giá mua ngoạÍ tệ cúa ngân hàng thương mại nơi Công ty chÍ đinh khách hàng thanh toán tại th~i đÍêm giao 

dich phát si,1h. 

· ĐỐÍ vóÍ n(7 phài trà: tý giá bán ngo~~i t~ cúa ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao đich t~i th~i điếm giao dich phát sinh. 

Đối vói các giao djch mua sám tàÌ sán hoặc các khoán chi phÍ đưgc thanh toán ngay b~ng ngoạÍ te (không qua các tài khoản phai 

trá): t5/ giá mua ngoai tệ của ngân hàng thương m~i nơi Công ty thvc hiện thanh toán. 

Tý giá sử dịing đế đánh giá 1~i số dư các khoán mục tiền tệ có gỐc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chÍnh được xác đÍnh theo nguyên tăc 

sau: 

· ĐốÍ vó'i các khoàn ngoai tệ gửi ngân hàng: ts/ giá mua ngoại tệ cùa ngân hàng nơi Công ty mở tài khoán ngo~i tệ. 

Đối với các khoàn m~c tiền t~ có g6c ngoai t~ được phân Ioại là tài sán khác: t~ giá mua ngoại t~ cûa Ngân hàng mà Công ty thường 
xuy~3n có gi~i~) dịch. 

Đối vó'i các khoàn mvc tiền t~ có gỐc ngoai tệ được phân Ioại Ià nơ pháÌ trá: tỷ giá bán ngoai t~ của Ngân hàng mà Công ty thư~g 

xuyên có gÌ́o dịch. 

3. Tiền và các khoán tưóng đuóng tiền 

Tiền bao gốm tiến mặt tÍền gứi ngân hàng không kỳ h~n. Các khoản tuơng đương tÍền Ià các khoán đầu tư ng~n hon có th~Ýi hạn thu hồi 
không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khá năng chuyến đôi dễ dàng thành một Iưong tÍến xác định và không có rủi ro trong việc chuyên 
dổi th~,nh ti~,~ tai th~Ói đi~~m báo cáo. 

4. C~ kho~ d~u tư tài chÍnh 

C(Íc kll()áii đû,, tu vào công ty coii 

Công ty con 1~ doanh nghiệp chiu sự kiếm soát của Công ty. Vi~c kiếm soát đạt được khi Công ty có khá năng kiếm soát các chính sách tài 
chinh và hoat dông của doanh nghiệp nhận đầu tư nhàm thu đưgc lợi ích kinh tế từ các hoạt đông của doanh nghi~p đó. 

Ghi i·,ha,l I)cm đûi~ 

Các klioàn ~Iàu tư vào cô~lg ty con dưoc ghi nhûn ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoạc khoan góp vốn cộng các chi phÍ Iiên quan 
tr\rc ti~p d~i, ,'iệc đầu tir. Trường hơp đàu tư bàng tàÌ san phi tiền t~, giá phÍ khoán dầu tư đưgc gl~Í nhận theo gÍá tri h~7p IÍ cíia tài sán phi 
tiềii tệ t~~i th~, đii3m ph~it sinh. 

CỐ tức và I()'i nhuûn cûa cí~c ký trưóc khi khoàn dàu tư được mua được hach toán giam giá tri c~a chính khoan đàu tư đó. Cố tírc và !ợi 
,ihuân cúa các kS~' sau khÍ khoán đầu tư được mua được ghi nhân doanh thu. Cô túc được nh~n băng cổ phiếu chi đưoc theo dòÍ số Iượng cô 
phiếu tăng ih~m, không ghi nhận gÍá trj cỔ phÍêu nhận đươc. 

Dịrpliòng Í~,i thất cho các khoán đàu tưvào cô~ig ty con 

Dịr phóng tõn thât cho các khoán đầu tư vào công ty con được trÍch 1~p khi công ty con bị 1~ với múc trÍch Iập băng chênh Iệch giữa vốn 
đầu tư th,rc tế c~~a các l~ên t~i công ty con và vốn chû sở hữu thvc có nhân với tý 1~~ só hừu vốn điềt, Iệ thvc góp cúa Công ty tại công ty 
con. Nếu c~ng ty coii là dóÍ tưong lâp Báo cáo tài chÍnh h~yp nhất thì căn cứ để xác đinh dv phòng tổn thất Ià Báo cáo tài chÍnh hợp nhẫt. 

Tăng, giám số dự phòng ~ổn thất đầu tư vào công ty con cần phai trich Iập tại ngày kết thúc năm t~Í chính đức ghi nhận vào chi phÍ tài 
chÍnh. 

C(Íc khooii (1~ii tir vào cô,,g cu vỐii cûa đơn vj khác 

Dâu tir vào công cụ vỐ,i cûa đơn vi !,hác ḃo gôni các kho~Ii ~tàu lu công cụ vón nhưng Công ~y khong có quy~n kiem soát. đòng kiếm soát 

hoăc có ánh hirờng đáng kế đối với bên được đầu t~r. 

Các khoán dàu tư , ào công cu vốn của đơn vị khác đư~c ghi nhận ban dấu theo giá góc, bao gồ,n giá mua ho~c khoán góp vôn cộng các chi 
pl~Í lrị,·c ti~~p I,ên qu~,n dén hoạt đông đầu tư. Cố tírc và Ioi nhi,ận c~,a c~1c ký trư~~c khi khoản đấu tl,' dược mu~, đu'̇c hach loán giam giá tri 
ciia ehÍ,~1i k1~oan đâu lư dó. Cô tức và !ợÍ nhuận cúa các k~ sau khi khoán dầu tư dược mua được ghi nhận doanh thu. Cố Iírc đirợc nhận 
bă.,ig cố phi·3u chi du·ợc theo d~i số lirợng cố phi~u lăng thêm, không ghi nhận giá tri cố phÍếu nhận dược. 

Dịi phòng l~~n thát clio c~c khoán đấu tư vào công cụ vốn của dơn vị khác đ 

?~
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ĐỐÍ vói khoàn đàu tư vào cổ phiếu nÍêm yết hoăc giá trị hgp Iý kho~n đầu tư được xác đinh tin cậy, vÍệc lập dự phòng dựa trên giá 
trị thi trưò'i~g cúa cổ phiếu. 

ĐỐÍ với khoán đầu tư không xác định đưgc giá tri hợp Iý t~i thời điếm báo cáo việc l~p dự phòng đưgc thvc hi~n căn cứ vào khoán 
Iỗ cúa bên dược đầu tư với mức trÍch l~.p bàng chênh 1~ch giừa vỐn đàu tư thvc tế cuá các ch~ sớ h~u và vón chú sớ hữu t(~i ngày ket thúc 
nóim tài chinh nhân với tý 1~ vó,i điều lệ của Công ty so với tống vốn điều 1~ thvc góp tại đơn vÍ khác. 

Tăng, giám số dự phòng tổn thất đầu tư vào công cụ vôn của đơn vÍ khác càn phái trích Iập tại ngày kết thúc nãm tài chÍnh đưgc ghi nhận 
vào chi phÍ tài chính. 

5. C~ khoăn phải thu 

Các khoáii ,~ơ phái thu dược trÌnh b~ theo giá trị ghi số trừ đi các khoán dv phòng phái thu khó đòi. 

6. Hàng tồn kho 

1~àng tồn k110 đươc ghi nhận theo giá thấp hơn giừa gÍá gốc và giá tri thuần có thê thvc hiện được. 

GÍá xuát kho đưgc tinh theo phương pháp bÌnh quân gia quyền và được hach toán theo phương phúp kê khai thướng xuyên. 

7. Chi phí tr:Í trưó'c 

Chi phí trả trước bao gồm các chÍ phÍ thuc tế đã ph~ sÍnh nhưng có Iiên quan đến kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh cúa nhiếu năm tài 

chÍnh. Chi phÍ trá trước cùa Công ty chú yếu là chi phÍ công cụ dvng cụ chi phÍ vận chuyến láp đot trạm nghiền và các chÍ phÍ khác. Các 
chi phÍ tr~i trư~Ýc này được phân bố trong khoáng thờÍ gian trá trưâc hoãé thời gian các lgÍ Ích kinh tế tương ứng được t~o ra từ các chi phi 
n~. 

Chi phÍ côiig ciị dịli,g clị 

Các công cịi, dụng cụ đà đưa vào s~ dụng đưQ'c phân bô vào chi phí theo phương pháp đường thăng với thời gian phân bô không quá 36 

tháng. 

Chi phÍ v(Íi, chuyến, I~p đ~ trạm nghiền 

Chi phÍ v~n chuyển, l~p dặt trạm nghiền đưgc phân bố vào chi phí theo phương pháp duò·ng thăng vớÍ th~i gÍan phân bố không quá 36 

thaiig. 

Chi phí siÍ'(, chih, máy móc thi~t bj 

Chi phi si~ chữa ma~ móc thiết bị dược phân bô vào chÍ phÍ lheo phưong pháp du'ò'ng thăng vó.Í th~i gÍan phân bổ không quá 36 tháng. 

Ti~,, thiiê (1ot trii tr,,.ớc 

TÍèn thuê ~t~t lrả trư~Ýc thế hi~n khoan tiền thuê đất đã trá cho phần đất Công ty đang sứ dyng. Tiên thuê đất trá truớc được phân bố vào chi 
pliÍ theo phir~̇iig pháp duòng thóng iương úng v~9i th~i gian thu~. 

Chi phÍ khác 

Chi phÍ khúc bao gồm chi phí nhiên Iiệu, chi phÍ mua bảo hiểm, chi phÍ sùa chữa nhò phân bố theo thời gian hừu dvng ước tÍnh. 

8. Tàis~cốđị~hûuliÌnh 
T~Í sáil c~ dinh hữu 1~Íi~h được thể hÍ~n theo nguyên gÍá trừ hao mòn Iùy kế. Nguyêi~ giá tài sán có dịnh hữu hÌnh bao gốm toàn bô các chi 
phí m~ Cỗ,~ ty ph~ bó ra đế có đuơc tàÍ sản cố định tính đến thờÍ điếm đưa tài sán đó váo trạng thái săn sàng sứ dịing. Các chi phí phát 
sinh s~~u ghi nhận ban đầu chi đư~e ghi tăng nguyên giá tài sán cố đÍnh nếu các chi phÍ này chăc chăn Iàm tăng 1̇i Ích kinh tế trong tương 
Iai do sử d~,ng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thóa mãn điếu ki~n trên đưgc ghi nhận là chi phÍ sán xuất, kinh doanh trong n~m. 

Khi tùi s~n c~ đinh hừu hÍnh díợc bán hay thanh Iý. nguyên giá và gÍá tri hao mòn Iùy k~ được xó~i sô và I~Í, Iỗ phát sÍnh do thanh Iý được 
ghi nhận v~o thu nhûp hay chi phÍ trong nãm. 

Tûi s~n c~ dịnh hừu ~lÌnh đươc kháu hao theo phư~Yng pháp dtrờng lh~ng dịra trên thòi gian hữu dị,,ig ước tÍnh. S6 năm khấi, hao ci',a các 
10~ii tàÌ sán cố đinh hữu hì,ịh như sau: 

Loạ, tài s~n cô định Sô n~m 

Nhà cưa, v~t kiến trúc 25 

M~· móc v~ thiết bi 03-10 

I~hirơng ti~i~ v~n tải, tru~~n dẫn 05-10 

~~t b~ dung cụ qu~ Iý 03-07 

Tài sàn c~ d~ih khác 03-07 

9. TàÍsăncỐđị~vôhÌnh 

Tài sán eố ~Iịnli vô hinh dưgc thế hiộn theo nguyên giá trừ hao mòn 1ûy k~. 

ị~ 
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Nguyên gi~i tàÍ sán cố đinh vô hình bao gốm toàn bô các chi phí mà Công ty phái bó ra để có đưvc tài sàn cỐ đÍnh tÍnh đ~n thời điểm đưa 
tài sàn đó vào trạng thái s~n sàng sứ dụng. Chi phÍ IÍên quan đén tài sán có đinh vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đâu được ghi nh~ 
Ià chi phí s~~n ~uất, kinh doanh trong kỳ trừ khi các chi phÍ này găn Ii~n với môt tài sán cố đinh vô hÌnh cụ thể vá làm tăng Igi Ích kinh tế từ 
các tài sán nà~ . 

10. Chi phí x~ dựng co. bán dó' dang 

Chi phÍ xây dvng cơ bán dở dang phán ánh các chi phÍ IÍên quan trvc tiếp (bao gồm cá chi phÍ lãi vay có Iiên quan phù hQp với chÍnh sách 
kế toán cím Công ty đến các tái sán đang trong quá trÌnh xây dvng máy móc thiết bi đang l~p đạt) đế phvc vv cho mục đích sán xuất. cho 
thuê v~ qu~Ín Iý cùng như chi phÍ 1Íên quan đến việc sứa chữa tài s~n cô dịnh đang th~,·c hi~n. Các tûi sản này điróc ghi nhậ,~ tlieo giá gốc và 
không dưoc 1Ính khấu hao. 

11. Các khoán nó phai tra và chi phí phài trả 

Các khoán nợ phái trả và chi phí phải trà đưgc ghÍ nhận cho số tiền pháÍ trà trong tương lai Iiên quan đến hàng hóa và dich vụ dã nhận 
đirsYc. ChÍ phÍ ph~i trà đư̇c ghi nhân dva trên các ước tính hop lý v~ sỐ tiền phái trá. 

12. VỐn chú só' hũ.u 

VỐn g~~p cua chú sơ hữu 

Vốn góp cúa chủ sở hữu đưvc ghi nhận theo số vốn thvc tế đ~ góp cúa các cổ đông. 

Th~Íiig dir v~~n cố phồn 
Thiịng dư vôn c6 phân đưgc ghi nhân theo số chênh I~ch giữa giá phát hành và m~nh giá cố phiếu khi phát hành lần đàu ho~c phát hành bố 
sung. chêi~h lech gi~a gÍá tái phát hành và gÍá tri sổ sách của cố phÌếu qu9 và cáu phấn vốn cúa trái phiếu chuyển đối khi (Iáo hạn. Chi phÍ 
trực tiếp lièii ~ìuan đên vÍ~c phát hánh bố sung cÓ phÍ~u v~ tái phát hành cố phiếu quỹ đư~7c ghi gÍàm thạng dư vốn cố phấn. 

13. Ph:ln phối Ioi nhu8n 

Lợi nhuậi, sai, thuê ~hi, nliâp doanh iighi~p (tưoc phân phói cho cố dông sau khi đ~ trích Iập các qu9 theo Đi~u ~~ cúa Công ty cûng như các 
quy định c~,a pháp Iu~ và đã được Đại hôi đồng cố đông phê duyệt. ~ 

Việc phân plịỐÍ !ợÍ nhuận cho cố đông được cân nhăc đén các khoán mvc phi tiên t~ nàm trong lợi nhuận sau thué chưa phûn ph6i có thế ~j 
~inli hiióng ~iên luồng tiên và khá năng chi trá cố túc như lãi do đánh gÍá lai tài sán mang đÍ góp vốn, lãÍ do đánh giá lại các kh~>àn mịic tÍến 
t~, các công c\l tài chinh v~ các khoûn mvc phi tiến t(~ khác. ~' 

CỐ túc đtr~Yc ghi nhận 1~ ng phái trá khi đưgc ĐạÍ hội đồng cố đông phê duyệt. ' 

14. Ghi nh:ln doanh tl~u và thu nhập )1 
Doa,,h ,hii bịÍ,, hà,ig 1~oa, thànli phâi~, __ 

Doa,ih lhu cung cấp dich vu 

Trưong hop dịch vụ được thvc hi~n trong nhiều kỳ thi doanh thu đư~7c ghi nhận trong năm đưgc căn cứ vào kết quả phần cõng việc dã hoàn 
thành v~,o ,igùy kết lhúc ,iăm tái chÍnh. 

Ti~n 1~~ 

Ti~~,i 1~~i di,~Yc ghi nh:in lrên cơ sở ~hời gia,i vá Iái si,át thvc ~ế từng ký. 

CÔ tiÍ'c v/c~ I~~:i ,ih~,~~n đii:~Yc chia 

Cố tức và !~>·i i~huậii dược chia được ghi nhận khi Công ty được quyến nhân có túc hoăc l~ỵi nhu~n tứ vi~c góp vốn. Cố tức đugc nhận bàng 
cố phi~u clii dược theo dõi số Iượng cổ phi~u tã,ng thêm, không ghi nh~n giá trj cổ phiếu nhận đư~ỵc. 

15. HópdỒng~ydung 

Ḣp đồiig xây dvng Ià m0t hs~p đồng đưsYc thóa thuận để xây dvng môt tài sàn ho8c tố hop các tài sán có Iiên quan chặt clie Iiay phụ thuOc 
làn nhau v~ măt thiết kế, công ngh~, chúc năng ho~c mvc đích sứ dvng cơ bán của chúng. 

16. C~ khoàn giám trù' doanh thu 

Các kho~i giăm trù doanh phát sinh cùng ghi nhận doanh thu dược điếu chinh giàm doanh thu cua ký phát sinh. 

17. Chi phí đi vay 

Chi phÍ đi vay bao g~m lãÍ tiền vay và các chi phÍ khác phát sinh Iiên quan trực tÍ~p đên các khoan vay. 

18. CáckhoânchiphÍ 

Chi phí 1~ iihững khoàn làm giám lợi Ích kÍnh tế đưgc ghi nhận t~i thòi điểm gÍao dịch phát sinh hoạc khÍ có khà nã,ig tuu,~g đối chác chán 
s~ phát sinh trong tương Iai không phân bi~t đà chÍ tiền hay chưa. 

Các khoán chi phÍ và khoán doanh thu do nó tạo ra phảÍ dirơc ghi nhận đồng thời theo nguyên tác phù hợp. Trong trư~g h́p nguyên tác 
phù hơp Ai,,~g đôt ,'ó'i nguyên tác thân tr9ng, ci~i phÍ đưgc ghi ,ihận căn cír vào bàn chát và quy dÍnh cúa các chuân mvc kê toán dê dám báo 
phàn ánh gicio dich niôt cách trung thực, hgp Iý. 

19. Thuêthunh~pdoanhnghi~p 

Chi phÍ thi,~ thu nhập doanh nghiệp bao g(~m thuế tliu nhập hi2n hành và thuế thu nhập hoàn 1~i. 

Th,,ê lh,~ ,,hûp hiê,, hà,,h 

E, 
3 

~. 

1 
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Thuê thu nh~p hi~n hành Ià khoản thuế đưgc tÍnh dịra trên thu nh~p tính thuế. Thu nhâp tính thuế chênh 1~ch so vái lợi nh~,~n kế toán Ià do 
đièu chinh oác kho~n ch6nh lệch tạm th~i gÍữa thuế và kế toán. các chi phÍ không đươc trừ cũng như điều chinh các khoán thu nhập không 
phài chiu thu~ và các khoán Iồ ~ chuyến. 

Thi,ế ~hii ,,i,op hoũ,i Iai 

Thuê thu nhập hoãn 1~~i 1à khoản thuế thu nhập doanh nghi~p s~ phài nôp hoăc s~ dưgc hoàn 1~i do chênh I~ch t~m thớÍ giừa giá tri ghi số 
của tàÍ sán và nợ pháÍ trá cho mvc đích 1~p Báo cáo tài chính tổng hs~p và cơ sớ tÍnh thuế thu nh~p. Thuế thu nhập hoãn IạÍ ph~i trá đư~c 
ghi nhậli cho lất cá các klioán chênh I~ch t~m thời chiu thuế. Tài sán thuế thu nhập hoãn Iại chi dư~Jc ghi nh$n khi chác chán trong tương 
Iai s~ có Ioi nhuận tính thuế đế sứ dvng những chênh Iech t~m thờÍ đư~~c khấu trù náy. 

20. Bênliênquan 

Các b~n dir~Yc coÍ là Iiên quan nếu môt bên có khà năng kÍểm soát hooc có ánh hương đáng kế đối với bên kia trong vÍ~c ra quyết đinh các 
chÍnh sách IàÍ chÍiih và hoat động. Các bên cũng đưoc xem Ià bên IÍên quan nếu c~,ng chiu s~ kiểm soát chung hay chiu ảnh hưó.ng đáng kế 

chiiiig. 

21. Báocáotheobộph~ 

Bô phân theo l~nh vưc kinh doanh 1à môt phân có thể xác đinh riêng biêt tham gÍa vào quá trÌnh sán xuát hoạc cung cấp sàn phẩm, dich vv 
và có rúi r~~ vá 1̇i Ích kiiih tế khác với các bô phận kinh doanh khác. 

Bô phân theo khu vực địa Iý Ià môt phàn có thể xác định riêng bi~t tham gÍa vào quá trÌnh sán xuất hoạc cung cấp sán ph~m. dịch vụ trong 
phạm vi m~.)1 m~Í truò'ng kinh t~ cụ lhê và có rui ro vá l̇i Ícli kinh tể khác vói các bô phận kinh doanh trong các môi trưòng ki,~h tế khác. 

Thông tin bộ phận được Iập và trÌnh bày phù hợp với chÍnh sách kê toán áp dụng clio việc Iập và trÌnh bày Báo cáo tàÍ chÍnh tống hợp cúa 
Công ty. 

V. THÔNG TIV BÓ SUNG CIIO CÁC KHOẢN M(lC TRÌNH BÀÍ TRONG BÁNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN TÓNG HÓP 

1. Ti~nvàc~kh~~ái,tuóiigdu(~gtiền 

SÓ cu6i k~ S6 đầu năm 

Tiên in~t 258,891,205 362,054,952 

TÍèn glri ng.iii hàng không kỳ h~n 125,845,956 6,734,547,462 

C\~ng 384.737.161 7,096,602.414 

2. 1>h~ thu ,,g~ h8n cùa khách hàng 

SỐ cuỐi k~ S~ đàu ,,ăm 

T~ng Công ty Sông Đ~i - CTCP 10,014,246,979 9,076,827,955 

Công ty cÓ phài\ Thúy đi~n Sông Đá 3 - Đak Lô 26,198,910,340 27,566,381,399 

Ban dieu hị~nh D,r án Thuý diên Đồng Nai 5 82,822,383 82,822,383 

Ban di~u hài~h D,r án Thùy đÍ~n Xê ca mán 1 10,285,354,608 10,285.354.608 

Baii di6ti h~inh Dlr àn Thiiy đien Ban V~ 2,986,947,598 2,986.947.598 

Côi~ ty CỐ phấn Sông Đá 4 ị314,302,285 1.314,302.285 

ChÍ nhành Công ty Cổ phàii Sông Đá 4 (Tliành phố Há Nôi) 807,428,165 807,428,165 

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 1 ,599Ọ44,445 ỊS99Ọ44,445 

ChÍ nliánh Sông Đà 6.03 - Công ty Cố phấn Sông Đà 6 

Chi nhánh Sông Đà 9.01 - Công ty CỐ phần Sông Đà 9 152,310,091 1 52,310,091 

Chi i,h~Ínli 3~ng Đá 9.03 ~ Công ty Cô phấn Sông Đà 9 496,196,964 496,196.964 

Chi nh~Íiih ~~~ng Đà 9.08 - Công ty Cố phấn Sông Đà 9 349,777,000 349,777,000 

Cac kliách h~ing khác 65,826,411,887 69,903.830.911 

Cong 120,113,752,745 1 24.62 i ,223,804 

3. Trà trư~~ cho ~u·ò.i bán ngăn h:ạn 

SÓ cuÓi kỲ SỐ đ~u năm 

XÍ mă,,g ph~i gia Phirớc Hòa 3,903,317,5()7 3.903,317,507 

Công iy Cổ phân Đấu iir TM & XD dầu khÍ Trung Thành 1,188,810,909 Iị 88.810.909 

DNTN Trương An 1,174,875,502 1,174.875,502 

Các khoàn phãi trá ngirờÍ bàn khác 15J89,680,140 16.541 .647.150 

CỌiig 22,056,684,058 22,808.651 ,068 

4. Ph·~Íithu,,~~~ib~ngă,i I,a,~ 
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~ Phài thu ~~ hạn khác 

Côiig tv Cô phán Thúy đi~n sông Đà 3 - Đăk Iô 

Công ty TNI !H Đàii tir Xây dvng Thirơng mại 

Các khoàn ks cược, kv quý 

T~,m ứng 

Chi nhánh Sông Đà 505 

Các khoan phài thu ngăn han khác 

C(~11g 

6. Nơx~u 

Thò'Í giai~ quá 

hạn 
Các bên Iiêii qiian 

Công ~ CỐ ph~ Sô~ Đû 
6 - PháÍ thu tièn bán haIlg ~rên 3 n~m 

C(Íc tÔ chiÍ~c vù cú ,,l,û,, kh(Íc 

Phai thu tiến bán hàng t! 

Các khoiÍn pha, thu khác tl 

Tạm ímg ti 

Trû trirôc ngirới bán tl 

Cộng 

7. llàngtỒiiklio 

trên 3 n~m 

trên 3 năm 

trên 3 năm 

trên 3 năm 

SỐ cuỐi kỳ 

GÍá góc 

1,599,044,445 

I ,599 Ọ44,445 

37,463,769,742 

14,862,198,291 

13,982,708,623 

1 ,375,3()2,960 

7,243,559,868 

39,062,814,187 

SỐ cuỐi kỳ 

Giá trj Dv phòng 

!01 ,942,223,062 

SỐ đàu năm 

Giá trj Ḋ phó,,g 

\ 01 ,942,223,062 

10,050,000,000 (10,050.000,000) 10Ọ5OỌ00ỌO0 (10,050.000,000) 

1 ,300,000 Ị300.000 

42,895.662,995 (1,375,302,960) 41,490,994,364 (1,375,302,960) 

1,104,358,182 1 Ị04,358,182 

18,968,484,887 (3,932,708,623) 18,929.704.568 (3,932,708,623) 

174,962,029,126 (15,358,011,583) 173,518,580,176 (l5,358.0l1,583) 

Số đàu năm 

Giá tri ~~~ Th~a~ quá h~ 

trên 3 năm 

trên 3 năm 

tr~n 3 năm 

tr,3n 3 năm 

trên 3 n~m 

SỐ cuỐi kÌ~ 

Giá gốc Dư phòng 

Giá gÓc 

1 ,599,044,445 

1,599,044,445 

37,463,769,742 

l 4,862,198,29 I 

13,982,708,ó23 

1 ,375,302,960 

7,243.559.868 

39,062,814,187 

GÍá trị có thé thu 

hỒi 

Số đầu i,ăm 

Giá gỐc 1)ịr phòng 
Hàng mua dang đÍ trên đưòng 

Ngiiy~n IÍ~ii, vật IÍSu 2,710,040,351 2J97,283J47 

Công cụ, dvng cịl 234,774,891 234,774.891 

CliÍ phi sán >,uât, kinh doanh dở dang 153,880,614,341 152,206,1 17,563 

Th~iih phấm 
- 

Cộng 156,825,429,583 155,238,176,201 

8. ChÍ phÍ tr~Í truó'c ngăii h:~,n/dài ḣn 

8a. Chi phÍ trà tr,̇(Ýc ngá,, h(,,, 

ChÍ phÍ công cv, dvng cu 

ChÍ phi lhu~3 vãn phòng, nhá xưởng 

Chi phi siÍa nhà văn phòng 

côii<~ 

8b. Chil:,l,í~ra~r,r~~·cduili('m 

Chi phi công cịị dung cii 

Chí phi sùa chû'a tái sán 

Chi phÍ thu(3 tr~m. văn phóng 

CI,Í phi thu~ d~t dàÍ han 

Cl,i phi v~i cht~yến, Iắp đ~t trạm nghiến 

Chi phi khàc 

Cộ,,g 

SỐ cuối kị~ 
35,970,313 

35,970,313 

S~ CUỐi k~ 

9. Tài s~n cế dÍnh hữu hÍnh 

Ng~,y~ gi,:Í 

Nhà c~, vật 

kiến trúc 

M~ móc và 

thi~t bj 

Phuóng ti~n vân 

tài 

Thiết bị, dung cu 

quăn t.ý 

SỐ đầu n~m 4,611,148,000 74,957,234,178 15,960,727,182 1,182,341 ị 81 

Mi,a trong năm 

Phâ,i loai l8i 

Th:mh 1~, nhirsnig bán 

SỐcuốik~ 4,611,148,000 74~957,234,178 15,960,727,182 1.182.341,181 

Giá trj h(lo Iili)ii 

SỐd~un~m 2.956,503,007 64,878,466,455 15,960.727,182 1.182,34 L 181 

. 

Kh~u hao trong nãm 46,111,479 Ị381,500 

Phán l~~ại 1~,i 

TliaiiI, lý, i,hirợiig bán 

Tài sàn cố đj~ 

khác 

Số đàu năm 
49. ! 40.226 

- 

- 49,140,226 

SỐ đ:$u n:ãni 

. 

~ ~~ 

C~ng 

100,909,091 96,812,359,632 

- 

10().9()9,()91 96,812.359,632 

100,909.09! 85.078.946,916 

47.492.979 
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SÓ cuói k~ 3,002,614,486 64,879,847,955 15,960,727,182 1 , 182,341 , 181 1()0,909,091 85.126,439,895 

GÍ(Í t~ Còil lyi 

SỐ đâu năm 1,654.644,993 10,078J67J23 1 1,733.412.7~6 

SỐ cu6i kÌ~ 1,608,533,514 10,077,386,223 11,685.919,737 

10. TàisàncỐdị,,h~hÌ,,h 

Tài siiti cố dinh vô hinh lá ch~rcmg trÌnh phần mềm máy tinh 

Sô dàu nãm 

Khấu hao trong ký 

SỐ cuỐÍ kỳ 

Nguyên giá 
404,750,000 

- 404,750,000 

11. Chi phí xây dung có bàn dó° dang 

Lá cliÍ plií xây dvng cơ bán dớ dang - Ban quản lý dv án Nhá Ba Đinh. 

Gi;i trị hao mò,, 

404,750,000 

404,750,000 

12. Các 1~hoáii dầii tu tài chÍi,h 

Các klio~in d~ii, tư tài chinh cûa Công tị chi co khoán đâii tư góp vốn vào đơn vl khac. chi tÍ~t như sau: 

SỐ cuỐi ký 
Giá gỐc Dv· phòng 

(;iá tri còn Iai 

SỐ (1~u năm 

Giá g~c Dv phòng 
Đ~, tư vào eông ịv con 

Côiig ty CỐ phấn Thi,~ Điện Sông Đà 3 · Đak Lô 

(93 

(43 

(50 

259,303,280,000 

259 , 303 , 280 , 000 - 
- 

259,303,280,000 
259,303,280,000 

Đ(~, tư góp vốn vào ihm vj khác 4,900,000,000 (935,648,000) (935, 4,900,000,000 

Công ty Cố phầii Đầu tir va Phát triển Vân Phong 3,450,000,000 3,450,000,000 

Công ty CỐ phân Sông Đ~ 6 950,000,000 (435,648,000) (435. 950,000,000 

Công ty Cổ phần Thùy diện Đăk Sor 3 500,000,000 (500,000,000) (500, 500,000,000 

Công tỵ CỐ phân Đấu tư vá Phát trÍển Thúy điện ĐắkPsi 

Cộng 264,203,280,00() (935,648,000) 264,203,280,00() 

13. I'háÍtră~~ibán~ănhan 

SỐ cu~i kỳ 
PhiÍÍ tra cac bê,, IÍê,, q,,~,,, 5,385,973,716 
ChÍ nhành Công ty CỐ phần Sông Đà 2 - Xi nghiêp Sông Đà 2.08 1 ,643,508A79 
Chi nlịânh S6ng Đà 6.05 - Công ty CỐ phần Sông Đà 6 1,181 ,365,40 ! 

ChÍ nlianh Song Đ~ 6.02 - Công ty CỐ phần Sông Đà 6 32,898,197 

C(~ig ty CỐ ph~i Sông Đá 5.05 291 ,977 ,291 

ChÍ i\h:inh 555 - Công ty Cô phần Sông Đà 5.05 955,023.785 

Chi nhành 515 - Công ty Cô phần Sông Đà 5.05 242.096.036 

Côlĺ tv CỔ ph~i Tir v~n Sõng Đà 454,085,000 

Clii nh~~i C0ng ty CỐ phûn Tư vấn Sông Đá - Trung tâm Thi nghi~~m Xây dimg Sông Đá 585,019,527 
PhàÍ tr~ c(Íc i,hà ciii,g cáp khác ]18,504.955.900 
ChÍ nhûiih Côiig ty Cô phàii Thép Việt Ý tại Đà Nãiig \6,541.232.727 
Công ty CỐ phán Xi mãng Sông Đ~ Yaly 14,835,645,908 
Các khoan phài trá ngướÍ bán khác 87Ị28Ọ77,265 

C~g 123,89(),929,616 

(935.648,000) 

(435,648,000) 

(500,000,000) ~ 
- ~~~Í 

(935,648,000) '~ 

~~ 

~~~ 

716 

Í~ 

1 ,643,508,479 ,.. 

1.181 365.401 l, 

32~898.197 ~~ 

29 1 .977 .29 1 

955.023.785 

242.()96,036 

454.085.000 

535,019,527 

124,619.652,191 

16,541,232,727 

14,835.645,908 

93,242,773.556 

129,955,625,907 

14. Nguùimuatrăti~ntruó'cng~nh0n 

s6 cuỐi ký S6 đà,, năm 
TriÍ m~ớe cûii các bê,, ~ii q~an 85,000,000 85,000.000 
XÍ iighiệp Sông Đà 2 ()8 - Công ty CỐ phần Sông Đa 2 85ỌOOỌO() 85,000,000 
Tr~ ~~'c ~o ~gười báii khúc iio,323,660 110,323.660 
Công ty TNI IH Mai L,nh Kon Tum 

- 

- Công ty CỐ ph~n Thúy diên Minh Tân 

. 

- Các khách h~ng khác 110.323,660 110,323,660 

C~Ạ>ng 195,323,660 195,323,660 
1~ Thit~ ~à c~ kho~n phái iiộp Nhà ~u~ 

Thi,e CÌI'G´I' h~ing báii nôi 
dia 

'I'hu6 lhu nh0p doanh 

nglii~p 

SỐ đ~u năm 

Phái nôp Ph~i thu 

297,686,740 

2,376,900 

SỐ phát sinh troiig năm 

SỐph~inộp S6đãnộp/kháutrù 

\ 50.405,844 448 , 092 , 584 

- 

2.376,900 

S~ cut~i k~ 

Phái i,ộp Phai thu 

Thii~ lhu nh~p cá nhân 1.854,474,438 35.169,355 50,684,392 1,838,959,401 

Ti(3n thuê dât, lhu~ nh~ đât 185,284,320 18,125,640 167. ] 58,680 

TÍ~n sír d\,ng d:it phi nông 

nghÍ~p 
Thu~3 môn bû, 7,000,000 7,000,000 

~Í, Ii3 phÍ ~ c~c kho~n 

ph~~Í nôp khac 
I63JOOỊ8O 163,700,180 
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Cộng 2,318,238,258 377,859,519 526,279,516 2,169.818,261 

16. M1~ tră ngưói Iao dộ,ig 

Tiến Iư~nig cón phái trá ngưò'i lao đông. 

17. ChiphÍph~i tràngá,,h,~n 

Chi phi Iãi vay phàÍ 1r~ 

Chi phi IrÍch truớc pha, tra nhá th~u phv vê chi ph~ xây d,rng 

Các kho~n chi ph, trÍch trươc khác 

Cộng 

18. Pliáitráng~hạnkhác 

(~ ~~~1(111 

Tốiig công ty Sông Đà - CTCP 

KÍnh phl công (Ioàn 

Báo hiém x~ hô, 

Báo hiém y t~ 

Bào hiém tl,at nghi~p 

CỐ tirc phăi trà 

LãÍ châm n0p Báo hiêm x~ hôÍ 

Phài trá các đôi 

TÍền lirơng phái trá 

C~c khoan phûi trà ngăn hạn khác 

b. DÙÍ hgii 

Nhi~~ ký quị , ký cược 

c~,~g 

19. Vay~ãnha,, 

V~ ngt,n hi,n Ngân hiing TMCP Đấu tir và Phát triến Vi~t Nam - Chi nhánh Gia Lai 

Vay dùi haii dén h2ui trá Ngân h~ng TMCP Đầu tư và Ph~t tr~ến VÍet Nam - Chi nhánh 

GÍ:, 1~ai 

coi,g 

20. Qu~ khen thuững, phúc Ioi 

Sô đàu n~m 

Chi ~uỳ 

T~ig quỳ 
So cuối ks 

SÓ cuối kị' 

204,946.661.811 

9,949,432,9()0 

- 214,896,094,711 

SỐ cuối kỳ 

13,640,148,710 

43,756338 

179,271 

4,051 ,876,402 

477.306 

3,984,723,003 

l ,825.897,7 ! 1 

3,733,238,679 

330,000,00() 

330,000,000 

13,970.148,71() 

SỐ cuÓi k5 

50.0()0,000,000 

SỐ đẦu năm 

20·1,946.66 Ị811 

9949.432.900 

214,896,094,711 

SỐ dàu năm 

14 , 266 , 830 , 93 1 

75.968546 

4.051 .876.402 

4,301 ,608,800 

1,870,711.047 

3,966,666,136 

330.000,000 

330.000.000 

14,596.830.931 

S(~ dàu năm 

5()ỌOO.()00.00() 

272.057.603.550 272.057.603.55() 

322,057,603,55() 322.()57.603.55() 

Kỳ này Năm tṙ~c 

82,613,04ì 339,613.041 

(82ỌOOỌOO) (257,000,000) 

613,041 82,613,041 

21. Vó,i chÍi só hûu 

2]~,. Bà,,g iIỐi cl,Íêi, biế,, dộ,,g c,ia vỐ,, cl,û sở hũ̇i 
Loi nhu~ sau 

Vói, góp cúa chû Th~ng dư vón co Qii5· dàu tu ph~t 
thuế chua phân ('~,~g só' h û·i, pl,ầ,i trÍ~n 

nh~i 
Số dir d~u nnm irước 159,993,560.000 100,()29,499,600 23,233.250,51 () (245,743,530,652) 37,512,779~458 

Lợi iihii~n trong năm trước 
- 

(2,593,787,441 ) (2.593.787.441 ) 

Đi~ii chinh khac 

SỐ dư cuoi iiăm truó'C 159,993,560,00() 100,029,499,600 23,233,250,51() (248,337,318.093) 34.918,992,017 

Số dir d~u kị 

. 

159.993,560,000 100,029,499,600 23,233,250,510 (248,337.318,093) 34.918.992.017 

L~Yi iih~i~n lr~~ng ký 
- 

. 

( 1 ,858.645,354) ( 1 ,858.645-354 ) 

SỐ du c,ióÍ ký 159,993,560,000 100,029,499,600 23,233.250,51 () (250,195,963,447) 33,06(),346,663 

21b. ChÍ Ii2t vó,, góp cúa chii s(Ý h,7u 

SÓ cu6Í k~' S~ dầu năm 

Tông Công ly Sông Đa · CTCP 81,596,715,600 8 Ị596,715,600 

Các cố đông khác 78,396.844,400 78,396.844.400 

C~ng 159,993,560,000 159,993.560,000 

21c. Cóphii~ii 

=: 1 

~1( 

P ~1 
úr 

:(: 
=: 

SÓ ci,Ối kị/ SÓ d~ii năm 
SỐ hr~mg c~ phiếu đãng ky phàt hanh 15,999,356 15.999,356 

SỐ lirơng ̇~ phiếu đ~ phát hành 15.999,356 15.~)99,356 

SỐ Iirơiig cô phÌếu đang hri, hành ~ 5999.356 15_999356 
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To~ii b~3 lá cC) phiếu phô thông. Mênh gÍá cố phiếu dang 1irii h~nh: 10.000 VND. 

\'1. T~\ÔNG '̀1N BÓ SlJNG CHO CÁC KHOÁN M(JC TRÌ~\ll BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QlJÁ l\OẠT ĐONG K/NH DOAN\ÍIÓNG 

1lól' 

1. Doanh t~ thuần I~ bán hàng và cung cáp djch vụ 

Lûy k~ từ đầu năm dến cu6i k~ i,ày 

Doaiih 1h~, h~ dồng xây dịmg và phvc vv xây 1ăp 

Do~inh thu khác 

COng 

2. Giávốnhài,gbán 

Năm ,i̇y 

131.256,567 

131,256,567 

Năm triróé 

2.308.360.159 

3(),789.820 

2,339.149,979 

Lûy kế từ đ~u năm đến cu6i kỳ này 

Năm nay Năm trưó.c 

Già vổn h~ đông xây dvng vá phị,c vu xây Iăp 2,282.552370 

G~ v~n khac 128,631,435 30,789.820 

Cộng 128,631,435 2,313,342,190 

3. 1)oa,ìh thu hoat dông tài chÍnh 

Lûy \~ tù' đầu năm đến cuốÍ kỳ iiày 

Năm ṅy Năm trưó'c 

Lãi tjên g~i ngân hàng 272.252 741,7|9 

CỐ tưc l~1 nhuân được chia - 

Lãi lhanh Iý các khoán đàu tu " 

Khác 

- ~ Cội\g 272,252 741,719 '(5 

4. c~ p~ ~ ~~ ó\( 
Chi plii Iài vay phát siiih trong năm ~~ 

Ì 

5. Chi phí quiii~ 1ý doai,h nghiệp 
Lûy kế từ đàu năm đến cuỐi kỳ này 

, 
~ 

Năm nay Năm trưóc ~ó 

Chi phÍ cho nhân viên 1,088,197,003 770,147.361 

CliÍ phi vị~t Ilêii. bao bi 39,498,282 49.052,155 

Chi phi dung cu. dô dịing 13,169913 1 1.368151 

Chi ~h~h~~, hao tài s~n có định 461 1 Í479 46.! 1 Ỉ479 

Tliu~, phÍ va 1é phÍ 197,205,394 13,945.534 

Dv ph6ng pháÍ ~hu kh~ đói 

Ch, phÍ dịch vị, mua ngoi,i 171,191.927 174.955.723 

Các chi phÍ khàc 148,880,925 147.675.689 

Cộng ~70~254,923 ~13~56~92 

6. Th,i ,,h8pkhác 
Lûy 1~~ tù' đ~u n~m đén cuỐi k~ này 

Năm nay Năm triróe 

L.ãi lhanh b , nhượng bán - 
Thu nhập khac 2,376,90() 

Côi,g 2,376,9~)() 

7. ChiphÍkhác 

Lûy k~ tù' (1~u ,,ăm dén cuỐi kỲ này 
Năm naị Năm trư~ 

Thuê GTGT không được khấu trừ - 

Chi phÍ khác 159,664.715 14.551,138 

Cộiig 159,664Jl5 14.551,138 

VlI. NlllÍ'̇(; '1'IIONG'I1N K11~ÍC 

1. Gi:,(> dich v:Ì s~ du v~~'i các bên Iiên q,,an 

Càc b~i, IÍe,, ~liian với Công ty bao gồm~ các thành vién quàn Iý cliú ch6t, các cá nhân co IÍên quan vớ, các I1~ánh vÍên quán Iý cliú chốt va các ben IÍên 

quiin kli~ic, 

2. Tl,ôi,g tin v~ b0 ph~ln 

Công ty chi hoạt dông trong môt !~nh vvc kinh doanh là x~y d\mg các công tritih thủy điện, ḣ tầng kỹ thuât _ và trong khu vvc đja 1ý chinh Ià Iành thổ 
Vi~t Nam. 
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3. Thôi,gtinv~hótdội,gli~ìi t~c 

4. Sụ" ki~ii ph~ sÍnh sa~ ngày kết thúc iiăm tài chÍnh 

5. Thôiigtinkhac 

ngáy 22 tháng 04 năm 2025 

,, To:i,, 

ng Giáni đ6c 

~ 

~ 

~ 
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